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DANH SÁCH  

CÁC CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SARS-COV-2  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

(Cập nhật ngày 01/01/2022) 

 

   * 06 cơ sở xét nghiệm khẳng định SARS-COV-2 bằng kỹ thuật  

      realtime RT-PCR: 

STT Tên cơ sở Số điện thoại 

1 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 0918.434.976 

2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh  0913.109.196 

3 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước 02713.897.997 

4 Phòng khám Đa khoa Tâm Đức 02713.884.886; 

0969.780.776 

5 Phòng khám Đa khoa Phúc An 02713.668.115 

6 Phòng xét nghiệm Medic An Lộc 0935.291.293 

 

   * 01 cơ sở xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 bằng kỹ thuật  

      realtime RT-PCR: 

1 Phòng khám Đa khoa Sài Gòn 0949.371.122 

 

* 42 cơ sở xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên SARS – COV – 2: 

 

STT Tên cơ sở Số điện thoại 

1 Trung tâm Y tế y tế huyện Chơn Thành 02713.668.653 

2 Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài 0968.412.976 

3 Trung tâm Y tế y tế thị xã Phước Long 0918.497.017 

4 Trung tâm Y tế thị xã Bình Long 0849.015.115 

5 Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng 0838.500.115 

6 Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản 0916.205.788; 

0336.367.441 

7 Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập 0918.853.557 

8 Trung tâm y tế huyện Bù Đốp 0978.095.872 



9 Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh 0918.017.290 

10 Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng 0983.020.672 

11 Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh 0917.568.139 

12 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước 02713.897.997 

13 Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long 0918.832.183 

14 Bênh viện Đa khoa cao su Lộc Ninh 0815.966.177 

15 Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức 02713.884.886; 

0969.780.776 

16 Phòng khám Đa khoa Phúc An 02713.668.115 

17 Phòng Khám Đa khoa Bình Long 0964.112.115 

18 Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bù Na 0976.761.761 

19 Phòng khám Đa khoa Tâm An Phước 0976.224.225 

20 Bệnh xá Công an tỉnh 0984.718.275 

21 Phòng khám Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức 

khỏe cán bộ 

02713.888.377 

0917.849.692 

22 Phòng khám Đa khoa Việt Anh 0271.6297.777 

23 Phòng xét nghiệm Medic An Lộc 0935.291.293 

24 Phòng khám đa khoa Sài Gòn 0949.371.122 

25 Bệnh viện đa khoa cao su Phú Riềng 0913.652.832 

26 Phòng khám đa khoa Lê Nguyễn 0818.656.768 

27 Trung tâm y tế huyện Đồng Phú 0918.608.844 

28 Phòng khám đa khoa Chơn Thành 0983.889.152 

29 Bệnh viện đa khoa tỉnh 0913.109.196 

30 Phòng khám đa khoa 123 Hùng Vương 0918.787.966 

31 Bệnh Viện Quân Dân Y 16 0982.589.855 

32 Phòng khám Đa khoa Thảo Tiên 02713.889.980 

0918.598.331 

33 Phòng khám đa khoa Minh Tâm 0977.546.979 

34 Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú 0913.992.732 

35 Phòng khám Đa khoa Thông Thủy 0986.292.699 

36 Phòng khám Đa khoa Vũ Anh  0933.819.393 

37 Phòng khám Đa khoa Long Thịnh 02716.546.868 



38 Phòng khám Đa khoa Hạnh Mỹ - Sài Gòn 01913.243.547 

39 Phòng xét nghiệm Medic Sài Gòn 0961.833.858 

40 Phòng xét nghiệm Y khoa CKI. Nguyễn 

Thị Minh Thảo 

0908.205.277 

41 Phòng khám Đa khoa Bs. Chiến 0979.030.679 

42 Phòng Khám Đa khoa Tâm Việt  

Phước Bình 

02713.939.888 

43 Phòng Khám Đa khoa Thanh Bình 0986.751.790 

 

Ghi chú: Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thêm khi có cơ sở y tế đủ điều kiện và đăng 

ký cung cấp dịch vụ xét nghiệm. 

 

   KT.GIÁM ĐỐC 

                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NV 
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